Phụ lục I
DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN CÓ XUẤT XỨ THUẦN TUÝ
CAM-PU-CHIA ĐƯỢC HƯỞNG THUẾ SUẤT NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA VIỆT NAM

(Kèm theo Quyết định số 013/2007/QĐ-BCT 
ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

	STT
	Mã HS
	Mô tả hàng hoá

	
	0713.31
	- - Đậu thuộc loài Vigna mungo (L.), Herper hoặc Vigna radiata (L) Wilczek:

	1
	0713.31.90
	- - - Loại khác 

	
	
	- Hạt đào lộn hột (hạt điều):

	2
	0801.31.00
	- - Chưa bóc vỏ

	3
	0801.32.00
	- - Đã bóc vỏ

	4
	0803.00.00
	Chuối, kể cả chuối lá, tươi hoặc khô

	5
	0804.30.00
	- Quả dứa

	6
	0804.50.00
	- Quả ổi, xoài và măng cụt

	7
	0807.11.00
	- - Quả dưa hấu

	8
	0807.20.00
	- - Quả đu đủ

	9
	0810.60.00
	-  Quả sầu riêng

	
	
	- Cà phê chưa rang:

	10
	0901.11.90
	- - - Loại khác

	
	1006.30
	- Gạo đã xát toàn bộ hoặc sơ bộ, đã hoặc chưa đánh bóng hạt hoặc hồ:

	
	
	- - Gạo thơm:

	11
	1006.30.11
	- - - Nguyên hạt

	12
	1006.30.12
	- - - Không quá 5% tấm

	13
	1006.30.13
	- - - Trên 5% đến 10% tấm

	14
	1006.30.14
	- - - Trên 10% đến 25% tấm

	15
	1006.30.19
	- - - Loại khác

	16
	1006.30.30
	- - Gạo nếp

	17
	1207.30.00
	- Hạt thầu dầu

	
	1511
	Dầu cọ và các phần phân đoạn của dầu cọ, đã hoặc chưa tinh chế nhưng không thay đổi về mặt hóa học

	18
	1511.10.00
	- Dầu thô

	
	2003
	Nấm và nấm cục, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ bảo quản bằng giấm hoặc axit axetic 

	19
	2003.10.00
	- Nấm thuộc chi Agaricus

	20
	2003.20.00
	- Nấm cục (nấm củ)

	
	2401.10
	- Lá thuốc lá, chưa tước cọng:

	21
	2401.10.10
	- - Loại Virginia, đã sấy bằng không khí nóng

	22
	2401.10.20
	- - Loại Virginia, chưa sấy bằng không khí nóng

	23
	2401.10.30
	- - Loại khác, đã sấy bằng không khí nóng

	24
	2401.10.90
	- - Loại khác, chưa sấy bằng không khí nóng

	
	
	- Cao su tự nhiên ở dạng khác:

	
	4001.29
	- - Loại khác:

	25
	4001.29.50
	- - - Crếp loại khác
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